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MÃ MÔN : HYD - 341 Học kỳ : 6

Thời gian : 13h00 - 20/03/2012                   Phòng thi : Lần thi : 1

SỐ CHỮ
1 142251476 ĐỖ KHÁNH ĐỊNH K15KMT 0

2 142251495 NGUYỄN THỊ KIM HUẾ K15KMT 0

3 142251543 HOÀN VĂN QUÂN K15KMT 0

4 151135155 BÙI VĂN HIẾU K15KMT 0

5 152145781 NGUYỄN ANH TÚ K15KMT 0

6 152253074 HUỲNH TẤN HUY K15KMT 0

7 152253076 TRẦN THỊ MỸ HẠNH K15KMT 0

8 152253078 ĐỖ THỊ PHƯƠNG THẢO K15KMT 0

9 152253079 LÊ THỊ ÁNH MINH K15KMT 0

10 152253081 NGUYỄN THANH NHỰT K15KMT 0

11 152253082 HUỲNH VĂN ANH VŨ K15KMT 0

12 152253083 TRẦN QUỐC HẢI K15KMT NỢ HP

13 152253084 TRẦN THỊ BÁ LINH K15KMT 0

14 152253085 LÊ QUANG LINH K15KMT 0

15 152253086 PHẠM THỊ NGỌC HUYỀN K15KMT 0

16 152253087 HUỲNH VĂN KHOA K15KMT 0

17 152253089 NGUYỄN THỊ KHÁNH VI K15KMT 0

18 152253090 NGUYỄN ĐÔN TÂN K15KMT 0

19 152253091 VÕ THI XUÂN VY K15KMT 0

20 152253095 LÊ THẾ BẢO K15KMT 0
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GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * KHOÁ K15KMT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN : CẤP THOÁT NƯỚC * SỐ TÍN CHỈ : 02

TÊN LỚP SỐ
TỜ KÝ TÊN ĐIỂM THISTT MÃ

SINH 
VIÊN

HỌ VÀ

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
NGƯỜI LẬP                       GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

VÕ QUỐC TOÀN



2/3

MÃ MÔN : HYD - 341 Học kỳ : 6

Thời gian : 13h00 - 20/03/2012                   Phòng thi : Lần thi : 1

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * KHOÁ K15KMT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN : CẤP THOÁT NƯỚC * SỐ TÍN CHỈ : 02

TÊN LỚP SỐ
TỜ KÝ TÊN ĐIỂM THISTT MÃ

SINH 
VIÊN

HỌ VÀ

1 152253097 ĐỖ THÀNH KIẾM K15KMT 0

2 152253101 VÕ VĂN ĐẠT K15KMT 0

3 152253102 HOÀNG NỮ THÙY LINH K15KMT 0

4 152253105 LÊ THỊ KIỀU OANH K15KMT 0

5 152253107 ĐẶNG THỊ HOÀI THANH K15KMT 0

6 152253111 TRẦN KHÁNH PHƯƠNG K15KMT 0

7 152253112 NGUYỄN HỮU LỘC K15KMT 0

8 152253113 TRƯƠNG THỊ THANH THÚY K15KMT 0

9 152253116 LÊ THỊ BÍCH SEN K15KMT 0

10 152253120 NGUYỄN THANH TÙNG K15KMT 0

11 152253121 NGÔ HOÀNG KHA K15KMT 0

12 152253122 NGUYỄN THỊ LÂM K15KMT 0

13 152253123 NGUYỄN THỊ THANH LOAN K15KMT 0

14 152253124 NGUYỄN HỮU QUỐC ANH K15KMT 0

15 152253125 LÊ VĨNH MI SA K15KMT 0

16 152253126 BÙI NGỌC KHÁNH K15KMT NỢ HP

17 152253127 NGUYỄN THỊ TUYẾT SƯƠNG K15KMT 0

18 152253130 NGUYỄN NGỌC THÀNH K15KMT 0

19 152253132 VÕ THỊ TÚ AN K15KMT 0

20 152253135 LÊ NGUYỄN TRÀ NHI K15KMT 0
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
NGƯỜI LẬP                       GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

VÕ QUỐC TOÀN



3/3

MÃ MÔN : HYD - 341 Học kỳ : 6

Thời gian : 13h00 - 20/03/2012                   Phòng thi : Lần thi : 1

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * KHOÁ K15KMT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN : CẤP THOÁT NƯỚC * SỐ TÍN CHỈ : 02

TÊN LỚP SỐ
TỜ KÝ TÊN ĐIỂM THISTT MÃ

SINH 
VIÊN

HỌ VÀ

1 152253136 NGUYỄN THỊ KIM CHI K15KMT 0

2 152255549 TRẦN BÁ DŨNG K15KMT 0

3 152255550 ĐỖ NHẬT QUANG K15KMT 0

4 152255552 NGUYỄN NỮ MAI LINH K15KMT 0

5 152255763 NGUYỄN THỊ Ý NHI K15KMT 0

6 152255838 ĐOÀN THỊ HẰNG K15KMT 0

7 152255839 ĐINH NAM HUYỀN TRANG K15KMT 0

8 152255911 PHAN QUỐC BÌNH K15KMT 0

9 152255912 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG K15KMT 0

10 1477 NGUYỄN VIẾT ĐÔ K14KMT 53506DT

11 1514 TRẦN THỊ NGỌC LY K14KMT 54678DT

12 1526 TRẦN VÕ NGHĨA K14KMT 53527DT

13 1540 NGUYỄN HỨA PHƯƠNG K14KMT 53494DT

14 1567 TRẦN THỊ THU THỦY K14KMT 54581DT

15 1575 NGUYỄN NHẤT VINH K14KMT 50990DT

16 1576 NGUYỄN NGỌC TRUNG K14KMT 50994 DT

17 4657 NGUYỄN ĐÌNH HUY K14KMT 54545DT

18 4660 NGÔ THỊ QUẾ MAI K14KMT 53507DT

19 4670 TRẦN THỊ HOÀI THƯƠNG K14KMT 50985DT

20 4673 VÕ THANH VY K14KMT 53515DT

21 4700 TRẦN THỊ THẢO LY K14KMT 54571DT
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
NGƯỜI LẬP                       GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

VÕ QUỐC TOÀN


